Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM               ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Trường THPT Trường Chinh

         Năm học :  2019-2020







      Môn :  Ngữ văn  Khối : 12







         Thời gian :     120 phút
	Phần
	Câu/ Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận
	0,5


	
	2
	“sự so sánh giá trị” sẽ có ưu điểm và nhược điểm:

+ Ưu điểm: là nguồn động lực giúp ta cố gắng vươn lên phía trước. 0.25đ

+ Nhược điểm:  Việc so sánh không giúp ta suy nghĩ tích cực hơn mà chỉ làm ta đau đớn, khổ sở. 0.25đ

	0,5

	
	3


	BPTT Ẩn dụ: 0.25

+ Nhấn mạnh ( gợi hình ảnh ) một số người thường không hài lòng với những gì mình có trong hiện tại, luôn tìm kiếm những thứ xa vời ở nơi khác. 0.5

+ Tác giả khuyên chúng ta nên bằng lòng với những giá trị mình sẵn có, đó mới là hạnh phúc. 0.25
Lưu ý: học sinh có thể diễn đạt khác, nhưng hiểu vẫn cho trọn vẹn điểm.
	1.0

	
	4
	 Thông điệp nhắn nhủ: 

+ Mỗi người đều có một giá trị riêng trong cuộc đời, quan trọng là chúng ta biết phát huy giá trị của bản thân để sống có ích. 0.75

Học sinh vận dụng ,liên hệ bản thân 0.25

Lưu ý: HS có thể diễn đạt khác miễn hiểu vấn đề.
	1.0


	II
	
	Viết đoạn: về cách tạo ra giá trị bản thân trong cuộc sống.
	2,0

	
	1
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức viết đoạn

- Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo một trong những kiểu: Diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích hay tổng- phân –hợp.

- Lập luận thuyết phục; diễn đạt mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Cách tạo ra giá trị bản thân trong cuộc sống.
c.Triển khai vấn đề nghị luận

 HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ cách tạo ra giá trị bản thân trong cuộc sống. Có thể triển khai theo hướng:

      Giá trị bản thân là khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề một cách chủ động, nỗ lực không ngừng của bản thân mỗi ngày đem đến thành công cho bản thân. Có nhiều cách tạo ra giá trị riêng cho bản thân như: không ngừng tích lũy tri thức, kinh nghiệm làm giàu cho vốn sống của bản thân. Luôn tự tin trong công việc, trong học tập, giao tiếp, cư xử  nhưng không được tự đề cao quá giá trị của bản thân để rồi rơi vào ảo tưởng sức mạnh của bản thân.

- Liên hệ bản thân.

   d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Lưu ý: 

-Các mục 1,2,4,5 chấm như đáp án.

-Đối với yêu cầu 3: phải triển khai được vấn đề cần nghị  luận:

+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: 1.0 điểm
+ Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: 0.5 điểm đến 0.75 điểm.

+ Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: 0.25 điểm.
Lưu ý: Không cho điểm tối đa đối với yêu cầu c nếu bài làm triển khai ý như một bài văn.
	


 Câu 2. ( 5.0 điểm)
 
Nhận xét về đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, có ý kiến cho rằng: “ Nguyễn Khoa Điềm đã chọn điểm nhìn gần gũi, quen thuộc, bình dị để khám phá về Đất nước”. Anh ( chị) hãy phân tích đoạn thơ sau để làm rõ ý kiến trên.
	- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, ý kiến, trích thơ
	0,5

	- Giải thích ý kiến: 
Ý kiến Nguyễn Khoa Điềm đã chọn điểm nhìn gần gũi, quen thuộc, bình dị để khám phá về Đất nước : nhà thơ đã xây dựng hình ảnh một Đất nước giản dị, quen thuộc với tất cả mọi người chứ không phải là một Đất nước kì vĩ, xa xôi. Nội dung đó được thể hiện qua những hình thức nghệ thuật đặc biệt. Đây chính là nét riêng trong phong cách nghệ thuật của nhà thơ.


	0,5

	- Nguyễn Khoa Điềm là đã nói về sự ra đời của Đất Nước bằng một cách nói giản dị đến bất ngờ. Đó là:Tác giả đã cảm nhận đất nước trong chiều sâu văn hóa – lịch sử và trong cuộc sống đời thường của mỗi con người. 

- Nhà thơ không dùng niên đại và sự kiện lịch sử để nói về đất nước, mà sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo chất liệu văn hóa dân gian những hình ảnh quen thuộc của cổ tích bắt đầu bằng  cụm từ ‘‘ngày xửa ngày xưa…’’. Sự ra đời của Đất nước gắn với sự ra đời của những truyện cổ tích, của phong tục ăn trầu và tập quán búi tóc sau đầu, của lối sống chung thủy tình nghĩa, của truyền thống chống ngoại xâm kiên cường và bền bỉ, của truyền thống lao động cần cù, của cách ăn cách ở trong sinh hoạt… Tác giả chỉ bắt lấy linh hồn của những câu chuyện, những phong tục…để từ đó đem đến cho người đọc những trường liên tưởng sâu xa. 

=> Sự ra đời của Đất nước gắn liền với sự hình thành văn hóa, lối sống, phong tục tập quán của người Việt Nam, gắn với đời sống gia đình. Những gì làm nên Đất nước cũng là những gì làm nên linh hồn dân tộc, làm nên sự sống của mỗi người. Vì vậy mà Đất nước hiện lên vừa thiêng liêng, tôn kính, lại vừa gần gũi, thân thương.

 Nghệ thuật:

+ Kết hợp chất chính luận và trữ tình. Giọng thơ trữ tình trầm lắng, cảm xúc dồn nén. Ngôn ngữ dung dị,…
+ Sử dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo chất liệu văn hóa dân gian .

Vì vậy mà Đất nước trong mỗi người đẹp một cách riêng đồng thời ĐN hiện lên trong tâm thức người đọc cả một chiều dài văn hóa.
	3.0

	+ Đánh giá: Đây là một ý kiến chính xác đã khái quát được giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ và thấy được những phát hiện mới mẻ của Nguyễn Khoa Điềm về đề tài Đất nước .


	0.5

	- Kết bài: đánh giá khái quát vấn đề nghị luận
	0.5


1

